
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 10A10 AC00E5 Lê Ngọc Quỳnh Anh x 22/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

2 10A9 A5A003 Tô Đặng Quỳnh Anh x 12/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

3 10A9 A5A006 Nguyễn Hoàng Khương Duy 11/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

4 10A10 A5C0N4 Trương Nguyễn Tấn Đức 30/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

5 10A9 A5I0M0 Huỳnh Võ Nhật Hào 21/07/2006 An Giang 11A7

6 10A10 A5C0JG Nguyễn Minh Hoàng 28/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

7 10A10 A580HG Lê Minh Hùng 28/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

8 10A9 A5C0LC Trần Gia Huy 13/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

9 10A10 A5D070 Trần Gia Huy 07/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

10 10A9 A5I0F0 Phạm Đỗ Khánh Huyền x 28/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

11 10A10 A580IQ Nguyễn Phạm Hoài Hưng 26/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

12 10A10 A3Z16U Hoàng Vũ Anh Kiệt 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

13 10A10 A570PA Lâm Tuấn Kiệt 29/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

14 10A9 A5I0IS Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 21/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

15 10A9 A570T0 Trần Đăng Khoa 20/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

16 10A10 A550A2 Phạm Nguyễn Nguyên Khôi 24/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

17 10A10 A5G0G0 Trần Vũ Khương 28/03/2006 Cà Mau 11A7

18 10A10 ABY0A7 Huỳnh Mỹ Linh x 14/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

19 10A9 A59076 Thạch Hoàng Long 15/04/2006 Trà Vinh 11A7

20 10A10 ABX0I3 Trần Đức Long 27/10/2005 Quảng Ninh 11A7

21 10A10 A5D069 Trang Thành Luân 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

22 10A10 A580R1 Đào Thị Khánh Ly x 23/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

23 10A9 A5506U Võ Lê Phúc Minh 18/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

24 10A9 ABY07M Nguyễn Hoàng Thảo My x 07/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

25 10A10 AC101J Phan Huỳnh Nhật My x 25/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

26 10A9 A5G0F5 Lê Quang Nhân 22/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

27 10A10 A580RL Trần Đặng Phương Nhi x 25/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

28 10A9 A59069 Dương Quỳnh Như x 30/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

29 10A9 A5I0MH Nguyễn Ngọc Nhã Phương x 08/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

30 10A10 A5906B Nguyễn Thị Ngọc Phương x 29/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

31 10A10 A570QW Nguyễn Thị Trúc Phương x 11/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

32 10A9 A5A00I Trần Minh Quý 23/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

33 10A10 A5D06H Lê Thị Như Quỳnh x 21/05/2006 Thừa Thiên - Huế 11A7

34 10A10 A5G0E7 Lê Trần Minh Tâm 20/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

35 10A9 A5D06I Trần Hoàng Đức Tiến 23/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

36 10A8 A5D06J Lê Hoài Phương Tú x 24/06/2006 Đồng Nai 11A7

37 10A10 A5G0EF Lý Thị Cẩm Tú x 31/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

38 10A9 A5D06K Nguyễn Thị Cẩm Tú x 06/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

39 10A9 A590A0 Nguyễn Anh Tuấn 24/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

40 10A10 A5G0FK Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn 24/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

41 10A8 A5A02W Nguyễn Thị Thu Tuyền x 18/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

42 10A9 A5I0MN Nguyễn Anh Thư x 01/04/2006 Cần Thơ 11A7

43 10A10 A580J7 Nguyễn Trần Xuân Trà x 07/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

44 10A10 A5I0LO Nguyễn Ngọc Phương Trinh x 22/12/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

45 10A8 A5G0Q0 Đinh Thị Phương Trúc x 05/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

46 10A8 A580UH Đỗ Khắc Trung 03/07/2006 Cà Mau 11A7

47 10A8 A5G0Q2 Nguyễn Thành Trung 02/03/2006 Khánh Hòa 11A7

48 10A9 A5G0EE Võ Thanh Trung 19/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7

49 10A10 A5A00Z Nguyễn Thu Vy x 16/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A7
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